
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn 2 ​
Tên giáo viên: LỚN 2  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1​
Từ 01/01 đến 

05/01 

Tuần 2​
Từ 08/01 đến 

12/01 

Tuần 3​
Từ 15/01 đến 

19/01 

Tuần 4​
Từ 22/01 đến 

26/01 

Tuần 5​
Từ 29/01 đến 

02/02 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* Đón trẻ:​
- Cho trẻ sát khuẩn tay của trẻ trước khi vào lớp.​
- Giáo viên đón trẻ ở cửa lớp, ân cần niềm nở khi đón trẻ vào lớp, thể hiện sự quan tâm 
đến trẻ. Trẻ biết chào hỏi lễ phép: nhắc trẻ chỉnh đốn trang phục, đầu tóc gọn gàng​
- Quan sát và trao đổi với phụ huynh về sức khỏe và trạng thái tâm lý của trẻ​
- Cho trẻ chơi tại góc học tập, góc toán, góc gia đình​
- Quan sát nhắc nhở trẻ sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định và thực hiện quy 
tắc lớp học, tập cho trẻ những thói quen và hành vi văn minh khi giao tiếp hoặc chơi với 
người khác.​
* Tập các động tác thể dục sáng theo nhạc bài: Nhà mình rất vui​
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi và chạy các kiểu chân về đội hình hàng ngang 
theo tổ.​
* Trọng động:​
- Hô hấp : Đưa tay lên cao – hít vào, hạ tay xuống- thở ra​
- Tay : Hai tay đưa ngang, gập trước ngực​
- Bụng- Lườn : Nghiêng lườn sang hai bên.​
- Chân : Bước một chân ra trước, chân sau thẳng​
- Bật : Bật luân phiên chân trước chân sau​
* Dân vũ : rủa tay (Thứ 3,5)​
* Trỏ chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, trồng nụ trồng hoa, gió thổi cây nghiêng.. (Thứ 2, 
4, 6)​
* Hồi tĩnh: đi lại nhẹ nhàng  
 

 

Trò chuyện TUẦN 1: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH​
- Nhà con nuôi con vật gì?​

MT22, 
MT51, 



- Con có thể chia sẻ với các bạn về con vật mà gia đình mình nuôi?​
- Các con hãy kể tên những con vật nuôi trong gia đình mình?​
- Đặc điểm đặc trưng và đồ ăn ưa thích của các loại vật nuôi trong gia đình ?​
- Các con vật nuôi trong gia đình có ích lợi gì cho chúng ta?​
- Chúng ta nên đối sử ntn với các con vật nuôi trong gia đình mình?  
* TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC​
- Con hãy kể tên các con vật sống dưới nước mà con biết?​
- Đặc điểm nổi bật của một số con vật sống dưới nước là gì?​
- Chúng thích ăn những loại thức ăn gì?​
- Chúng có những đặc điểm gì giống và khác nhau?  
TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG​
- Ai có thể chia sẻ với các bạn về những con vật sống trong rừng mà các con biết?​
- Con vật đó có những đặc điểm gì? Nó thích ăn thức ăn nào?​
- Con đã tân mắt được nhìn thấy con vật đó ở đâu?​
- Các con vật đó có muốn được ở trong sở thứ không? Vì sao?​
- Chúng ta nên làm gì ( Có cách đối sử như thế nào) với các con vật sống trong rừng?  
TUẦN 4: NHỮNG CON CÔN TRÙNG​
- Quanh chúng ta có những loại con trùng nào?​
- Con hay bắt gặp loài nào nhất? tại sao?​
- Con biết gì nhưng loại con trùng có lợi và có hại?​
- Chúng ta làm gì để bảo vệ mình khỏi những loại côn trùng có hại?​
- "Chung sống" hoà bình cùng côn trùng  
TUẦN 5: động vật tuyệt chủng KHỦNG LONG​
+ Hoá thạch là gì ? Tuyệt chủng là gì?​
+ Con biết gì về khủng long?​
+ Ai đã được nhìn thấy khủng long rồi ? Ở đâu?​
+ Vậy bây giờ khủng long có còn sống không?​
+ Có những loài khủng long nào?​
+ Trong thế giới động vật thì có con vật gì giống con khủng long? (cá sấu,thằn lằn, tắc 
kè, thạch sùng...)  

MT89, 
MT16, 
MT14 



- Quá trình phát triển của cây, con vật; điều kiện sống của một số loại cây, con vật. 
(MT22)  
Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội ngày khai giảng, 
ngày tết trung thu, ngày noel, ngày tết... (MT51)  
Dạy trẻ hành vi văn minh lịch sự: Chờ đến lượt khi tham gia các hoạt động, khi đến nơi 
công cộng. (MT89)  
- Dạy trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... là nguy hiểm và 
nói được mối nguy hiểm khi đến gần. (MT16)  
- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo 
ấm khi trời lạnh (MT14)  
 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 
Tìm hiểu về con 
chó  
 

Vận động 
- Ném xa bằng 
một tay. Chạy 
nhanh 15m  
 

Khám phá 
Tìm hiểu về con 
voi  
 

Vận động 
- Chạy nhấc cao 
đùi 4-4,5m​
- Trò chơi: Thi 
xem đội nào 
nhanh  
 

Tìm hiểu về con 
khủng long  
 

MT70, 
MT100 

T3 

Âm nhạc 
DH: Gà trống 
thổi kèn​
NH: Cún con và 
mèo mi  
 

Văn học 
Truyện: Cá cầu 
vồng  
 

Âm nhạc 
- DVĐ: Vì sao 
chim hay hót​
- TCAN: Tai ai 
tinh  
 

Văn học 
Truyện: Những 
nghệ sĩ của rừng 
xanh  
 

VĐTN: Đố bạn – 
Sáng tác : Hồng 
Ngọc​
Nghe hát : Chú 
voi con ở bản 
Đôn – Sáng tác : 
Phạm Tuyên​
Trò Chơi Âm 
Nhạc: Nghe âm 
thanh đoán tên 
nhạc cụ  
 



T4 

Làm quen chữ viết 
tập tô chữ cái d, 
đ  
 

Làm quen chữ viết 
Làm quen chữ 
cái L i  
 
Làm quen chữ viết 
Chữ l. i (MT70)  
 

Làm quen chữ viết 
Tập tô chữ cái L, 
i  
 

Làm quen chữ viết 
Làm quen chữ 
cái m,n  
 

Tập tô chữ cái m, 
n  
 

T5 

Làm quen với toán 
Dạy trẻ nhận ra 
các dạng sắp xếp 
và sao chép lại  
 

Làm quen với toán 
Đo 1 đối tượng 
bằng nhiều thước 
đo  
 

Làm quen với toán 
So sánh chiều 
cao của 3 đối 
tượng  
 

Làm quen với toán 
Nhận biết khối 
lập phương, khối 
chữ nhật  
 

Dạy trẻ nhận biết 
các ngày trong 
tuần  
 

T6 

Hoạt động tạo 
hình 

Vẽ con bò  
 

Hoạt động tạo 
hình 

Xé và dán đàn cá 
bơi  
 

Hoạt động tạo 
hình 

In vân tay vẽ 
hình con vật  
 

Hoạt động tạo 
hình 

xé dán con 
chuồn chuồn  
 
- xé và dán con 
chuồn chuồn, 
(MT100)  
 

Làm chú khủng 
long ngộ nghĩnh 
(Dạy học Dự án 
PP Stem)  
 

Hoạt động ngoài 
trời 

TUẦN 1:​
*HDCCD:​
- Quan sát thời tiết mùa xuân​
- Làm quen câu truyện:​
- Don dẹp rác trên sân trường​
- đọc đồng dao vè loài vật​
* TCVD:​
- Mèo đuổi chuột​
- Cáo và thỏ​
- Chó sói xấu tính​

MT60, 
MT95 



- Bịt mắt bắt dê​
- Mèo đuổi chuột​
* Chơi tự do với đồ chơi trên sân​
- Trò chuyện về cách bảo vệ an toàn của bản thân khi tiếp xúc với một số con vật nuôi​
* Giao Lưu: Giao lưu lớp MGB số 1  
TUẦN 2:​
* HDCCD:​
- Quan sát bể cá trên sân trường​
- Làm quen bài vè loài vật​
- Nhặt là xếp thành những chữ cái đã học​
- Quan sát bác nhà bếp chế biến món ăn​
* TCĐV:​
- Mèo đuổi chuột​
- Bịt mắt bắt dê​
- Nhảy bao bố​
- Chó sói xấu tính​
- Về đúng chuồng​
* Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường​
* GiAO LƯU: Lớp MGL số 1  
TUẦN 3:​
* HĐCCĐ:​
- Quan sát thời tiết mùa xuân​
- Làm quen bài thơ: Gấu qua cầu​
- Nhặt lá xếp thành chữ cái đã học​
- Trò chuyện về thời gian trong ngày​
* TCVĐ​
- Cáo và thỏ​
- Rồng rắn lên mây​
- Thả đỉa ba ba​
- Mèo đuổi chuột​



- Chó sói xấu tính​
* Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường​
* Giao Lưu: Lớp MGN số 2  
TUẦN 4​
*HDCCD:​
- Quan sát thời tiết​
- Làm quen bài thơ: Anh dế mèn​
- Làm quen câu truyện: Những nghệ sĩ của rừng xanh​
- Làm con trâu từ lá cây​
- Tìm hiểu về hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy 
hiểm đến tính mạng.​
* TCVĐ:​
- Kéo co​
- Mèo đuổi chuột​
- Cáo và thỏ​
- Rồng rắn lên mây​
- Chó sói sấu tính​
* Chơi tự do với đồ cho trên sân trường​
* Giao lưu: Lớp MGN số 1  
TUẦN 5​
*HDCCD:​
- Quan sát thời tiết​
- Vẽ phấn con vật bé thích​
- Làm quen thế giới khủng long ​
- Thử tài Xếp lá khô ​
- Tìm hiểu vòng đời của khủng long​
* TCVĐ:​
- Bịt mắt bắt dê​
- Thẻ giẻ​
- Cáo và thỏ​



- Rồng rắn lên mây​
- kéo co​
* Chơi tự do với đồ cho trên sân trường​
* Giao lưu: Lớp MGN số 1  
Dạy trẻ đọc đồng dao vè loài vật (MT60)  
Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định, nhặt rác trên sân trường, lao động vệ sinh lớp hoc: Lau 
giá đồ dùng, đồ chơi và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định (MT95)  
 

Hoạt động chơi 
góc 

* Góc xây dựng :​
- Xây dựng công viên thủ lệ, khu bỏa tồn động vật, bệnh viện thú y, lắp ghép các con vật​
* Góc phân vai:​
- Đóng vai chơi đóng vai của trò chơi gia đình bán hàng cửa hàng thú cưng, bán cá cảnh.​
- Dạy trẻ gói nem, pha nước chanh​
- Gia đình đi sở thú​
* Góc nghệ thuật: .. Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên 
nhiên để tạo ra sản phẩm​
- Xé dán các con vật bé thích​
- Nặm các con vật bé thích​
- vẽ tranh vè các con vật​
- Bồi giấy để tạo hình con mèo, con chó,…​
- Gấp giấy con chó, con mèo, con sâu​
- Hát múa chàng gà gô, như bầy sơn ca, chim mẹ chim con, vì sao chim hay hót....​
* Góc sách:​
- Đọc truyện, thơ , đồng dao câu đố,vè về động vật​
Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay đổi tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự 
kiện...trong nội dung truyện.​
- Làm sách chủ đề Thế giới động vật. Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc 
điểm...phù hợp với ngữ cảnh.​
• Kỹ năng​
- Trẻ cầm sách đúng chiều và mở sách nhẹ nhàng từng trang, không làm hỏng sách​

MT43, 
MT6, 
MT107, 
MT42 



- Trẻ đọc thơ chữ to có hình ảnh​
- Tưởng tượng và kể chuyện theo ý thích phù hợp với hình ảnh tranh gợi ý​
- Trẻ sao chép lại các chữ cái và từ chỉ dưới tranh​
- Trẻ tìm chữ cái trong hộp chữ ghép vào ô chữ dưới tranh​
• Chuẩn bị​
- Tranh chuyện​
- Bài thơ chữ to và chuyện trên mảng góc thư viện.​
- Tranh có từ và hộp chữ cái​
- Bút chì và vở cá nhân​
- Vẽ tranh kể chuyện sáng tạo.)​
*Góc KPKH​
- Khám phá sự nảy mầm của hạt.​
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật.​
* Góc steam​
- Làm con vật bé thích​
* Góc học tập :​
- Xếp số lượng theo yêu cầu​
- Tìm nhóm có số lượng là 9​
- Thêm bớt để tạo nhóm có số lượng là 9​
- Thêm bớt chia làm hai phần nhóm có 9 đốí tượng​
- So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc.​
- Nhận biết chữ cái l. i, b,d,đ,, n ,m có trong từ, câu​
- Trang trí chữ cái l. i, b,d,đ, n ,m​
- Lắp ghép chư cái t, c, n, m​
- Ghép từ theo mẫu  
- Làm lịch tháng (MT43)  
- Cài, cởi cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây. (MT6)  
Nặn con vật bé thích (MT107)  



Trẻ thảo luận và làm các bài tập thực hành: làm lịch tháng, một tuần của bé, sắp xếp 
theo trình tự thời gian...​
- Trò chơi: Hãy sắp xếp lịch trong 1 tuần. (MT42)  
 

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

- Rửa tay đúng cách bằng xà phòng, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách​
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.​
- Kỹ năng tự phục vụ: Sử dụng thành thạo đồ dung ăn uống….​
- Chuẩn bị và thu dọn chỗ ngủ trưa, cất gối​
- Nghe câu chuyện: Sự tích ngày và đêm, hồ nước và mây, chú mèo thông minh, cóc 
kiện trời…​
- Nghe nhạc: opera, xẩm, chèo, quan họ…  
 

 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1:​
* HĐCMĐ:​
- Làm lịch năm 2024​
- Làm bài tập toán​
- Trò chuyện về các động vật nuôi trong gia đình.​
- Dạy trẻ gấp con chó​
- Vệ sinh nhóm lớp​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương - bé ngoan​
* HDTC:​
- Nhảy bao bố​
- Rồng rắn lên mây​
- Lộn cầu vồng​
- Kéo cưa lừa sẻ​
- Kéo co​
* Chơi theo ý thích  
TUẦN 2:​
* HĐCMĐ:​
- Làm bài tập toán​

MT79, 
MT34 



- Gấp con ếch​
- Ôn thơ truyện​
- Vệ sinh nhóm lớp​
- Trò chơi với toán, chữ cái​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương - bé ngoan​
* HDTC:​
- Qua suối nhỏ​
- Trèo thang​
- Bịt mắt bắt dê​
- Mèo đuổi chuột​
- Cướp cờ​
* Chơi theo ý thích  
TUẦN 3:​
* HĐCMĐ:​
- Làm bài tập toán​
- Trò chuyện về cách bảo vệ các loài động vật sống trong rừng​
- Chơi lắp ghép, xếp hình, học tập​
- Thực hành kỹ năng: chải đầu, buộc tóc..​
- Vệ sinh nhóm lớp​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương - bé ngoan​
* HDTC:​
- Oẳn tù tì​
- Nu na nu nống​
- Quạt bóng vào ô​
- Vượt chướng ngại vật​
- Nhảy qua vật cản​
* Chơi theo ý thích  
TUẦN 4:​
* HĐCMĐ:​
- Làm bài tập toán​



- Phân loại các loài côn trùng có lợi và có hại​
- Làm con bươm bướm bằng phế liệu​
- Vệ sinh nhóm lớp​
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương - bé ngoan​
* HDTC:​
- Đồng hồ quả lắc​
- Nu na nu nống​
- Bác gâu đen làm bánh​
- Cầu thăng bằng​
- Nhảy qua vật cản​
* Chơi theo ý thích  
TUẦN 5​
*HĐMĐ:​
- Làm bài tập toán​
- Trò chuyện về một số llợi ích từ hoá thạch​
- Ôn các bài thơ​
- Giải câi đó về động vật​
- Dạy trẻ có một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ, có 
trách nhiệm, giải quyết bất đồng, Dạy trẻ biết nhường nhịn.​
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương - bé ngoan​
*TC: Bịt mắt bắt dê, vịt qua sông, bịt mắt bắt người rung chuông, kết bạn, nhảy qua suối 
nhỏ​
*Chơi theo ý thích  
Dạy trẻ kỹ năng cố gắng hoàn thành bài tập và hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. (MT79)  
Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ, nhận biết thời gian trong ngày. (MT34)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Động vật nuôi 
trong nhà  

Động vật sống 
dưới nước  

Động vật sống 
trong rừng  

Những con côn 
trùng  

động vật tuyệt 
chủng   



Đánh giá KQ thực 
hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 
 

  
   
   

 
 


	 

